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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	                                                                     


Số: 167/PGDĐT-NV                                         Tháp Mười, ngày 22 tháng 03 năm 2021
BÁO CÁO

Về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 2, năm học 2021-2022
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT);
Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện theo Hướng dẫn số 37/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở GDĐT Đồng Tháp về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học kể từ năm học 2020-2021.

Phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT và Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười kết quả đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 – 2022 của các trường tiểu học, cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn, như sau:


1. Việc chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu SGK
- Phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị tiến hành nghiên cứu các văn bản liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 như: 

+ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT); 

+ Quyết định số 276/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

+ Hướng dẫn số 37/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở GDĐT Đồng Tháp về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học kể từ năm học 2020-2021.
- Phòng GDĐT đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành nghiên cứu sách giáo khoa lớp 2 trên các đường liên kết, trang wedside của các nhà xuất bản.


- Sau khi được các nhà xuất bản giới thiệu sách giáo khoa, các trường tiến hành nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo hướng dẫn số 37 của Sở GDĐT.


2. Việc nghiên cứu: Sách giáo khoa lớp 2

- Phòng GDĐT đã chuyển các tài liệu nội dung tập huấn giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 đến từng đơn vị để nghiên cứu. Đồng thời yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị hướng dẫn giáo viên tiến hành đọc sách giáo khoa lớp 2 trên các đường liên kết của nhà xuất bản.
- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho tất cả giáo viên trong đơn vị tham gia lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, năm học 2021-2022 và hoàn thành báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa về Phòng GDĐT ngày 18/03/2021.

3. Việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện thực hiện quy trình lựa chọn SGK
- Phòng GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học, TH&THCS thực hiện quy trình lựa chọn sách đúng theo Hướng dẫn số 37/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở GDĐT Đồng Tháp.


- Chỉ đạo Hiệu trưởng tổ chức cho tất cả giáo viên trong đơn vị tham gia nghiên cứu tất cả sách giáo khoa lớp 2 gồm 32 quyển của 3 bộ sách đã được Bộ GDĐT phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị đánh giá, thảo luận các đầu sách theo nhóm các tiêu chí tại Quyết định số 276 của UBND tỉnh Đồng Tháp để lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 phù hợp với đơn vị.

- Yêu cầu từng đơn vị hoàn thành báo cáo đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo phụ lục 5 và báo cáo kết quả về phòng GDĐT theo quy định.

4. Kết quả


Trên cơ sở báo cáo của các trường tiểu học, cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn, Phòng GDĐT Tháp Mười báo cáo kết quả như sau:

Tổng số trường tiểu học, cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn: 29 trường.

- Môn Tiếng Việt: 
	TT
	Nhóm tác giả
	SL trường 
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)
	23
	

	2
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	5
	

	3
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng – Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên)
	1
	



- Môn Toán: 

	TT
	Nhóm tác giả
	SL trường 
	Ghi chú

	1
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ Biên) Khúc Thành Chính (Chủ biên)
	16
	

	2
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên); Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)
	11
	

	3
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên)
	2
	



- Môn Đạo đức: 

	TT
	Nhóm tác giả
	SL trường 
	Ghi chú

	1
	Trần Thanh Bình – Đinh Phương Duy – Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên)
	19
	

	2
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên); Trần Thành Nam (Chủ biên)
	7
	

	3
	Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên); Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên)
	3
	



- Môn Tự nhiên và Xã hội:
	TT
	Nhóm tác giả
	SL trường 
	Ghi chú

	1
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên)
	18
	

	2
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên); Bùi Phương Nga (Chủ biên)
	7
	

	3
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên)
	4
	



- Môn Giáo dục thể chất: 

	TT
	Nhóm tác giả
	SL trường 
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)
	18
	

	2
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên); Phạm Đông Đức (Chủ biên)
	9
	

	3
	Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên); Lê Anh Sơn (Chủ biên)
	2
	



- Môn Âm nhạc: 

	TT
	Nhóm tác giả
	SL trường 
	Ghi chú

	1
	Hồ Ngọc Khải – Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên); Đặng Châu Anh (Chủ biên)
	18
	

	2
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	6
	

	3
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
	5
	



- Môn Mĩ thuật: 
	TT
	Nhóm tác giả
	SL trường 
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên); Nguyễn Tuấn Cường – Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên)
	24
	

	2
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên)
	3
	

	3
	Nguyễn Thị Đông (Tổng chủ biên); Nguyễn Hải Kiên (Chủ biên)
	2
	



- Hoạt động trải nghiệm: 

	TT
	Nhóm tác giả
	SL trường 
	Ghi chú

	1
	Phó Đức Hoà – Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên); Bùi Ngọc Diệp – Nguyễn Hữu Tâm – Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên)
	18
	

	2
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên); Phạm Quang Tiệp (Chủ biên)
	7
	

	3
	Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sĩ Tụng (đồng Tổng Chủ biên); Nguyễn Thuỵ Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên)
	4
	



- Môn Tiếng Anh: 

	TT
	Nhóm tác giả
	SL trường 
	Ghi chú

	1
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên); Lương Quỳnh Trang (Chủ biên)
	14
	

	2
	Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên); 

Quản Lê Duy (Tác giả)
	9
	

	3
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)
	5
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên)
	1
	

	5
	Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)
	0
	

	6
	Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên)
	0
	

	7
	Hoàng Tăng Đức (Chủ biên)
	0
	

	8
	Võ Đại Phúc (Chủ biên)
	0
	



Cụ thể từng đơn vị theo phụ lục đính kèm


Trên đây là báo cáo việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 của Phòng GDĐT Tháp Mười./.
	Nơi nhận:
	KT. TRƯỞNG PHÒNG

	- Phòng GDTH, Sở GDĐT (báo cáo);
	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

	- LĐ Phòng GDĐT (để biết);
	

	- Lưu: HC, NV(Đ).
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